
STT Họ và Tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Ngày nhập 

ngũ

Ngày xuất 

ngũ
Đơn vị công tác Quê quán

Chỗ ở hiện 

nay
Ghi chú

1
Vương Quốc Thuần

04/9/1944 21/08/1965 21/9/1968

N61-616-P38 -TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

2
Nguyễn Thị Minh

05/08/1949 01/01/1966 20/11/1969
19/11 Bắc Cạn

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

3
Trần Văn Hoà

20/05/1949 10/1968 06/1972
C752Đ89-B67

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

4
Vũ Văn Hoàn

18/02/1945 21/08/1965 10/01/1969
N61-616-P38 -TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

5
Đàm Thị Sính

01/01/1942 01/1959 02/1964
C2 đội 2 - 12BHB

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

6
Nguyễn Thị Mát

01/01/1949 21/08/1965 21/10/1968
N61-P38TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

7
Lê Đức Phước

10/09/1945 27/10/1968 15/9/1972
C752Đ89-B67

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

DANH SÁCH TNXP ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG VÀ TRUY TẶNG

 HUY CHƯƠNG VẺ VANG TNXP XÃ AN VĨ

(Theo Nghị định 28/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024 của Chính Phủ)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



8
Đàm Hữu Ngư

12/02/1938 03/02/1961 03/02/1966

CT426-ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

9
Đàm Thị Cường

01/01/1935 19/10/1959 10/1963
CT426-ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

10
Nguyễn Thị Nhạ

10/10/1948 21/8/1965 21/9/1968
N61-P38TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

11
Hoàng Văn Điển

10/12/1933 02/1961 07/1966
C39-CT426- ĐBP

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

12
Vũ Khắc Quảng

15/03/1948 05/01/1967 20/03/1970
N109-P38-TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

13
Trần Thị Thanh

01/01/1948 05/01/1967 20/03/1970
N109-P38-TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

14
Trần Văn Chu

29/12/1947 21/08/1965 21/09/1968
N61-P38TQ

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Xã An Vĩ, Khoái 

Châu, Hưng Yên

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thanh

An Vĩ, ngày 10 tháng 10 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


